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1. Thẩm quyền cấp phép chuyển từ Sở Công Thương sang Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 8.1 và 8.2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 8.1 và 8.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Sở Công Thương
1. Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở
chính thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh.
2. Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở
bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập
cơ sở bán lẻ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Sở Công Thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu
hồi Giấy phép kinh doanh.
2. Sở Công Thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia
hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
Lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thường ủy quyền cho sở chuyên trách. Nhiều khả
năng Sở Công Thương vẫn là nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nhưng giấy phép do Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh cấp.
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2. Bỏ xin ý kiến Bộ Công Thương, thay bằng xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 8.3 và Điều 10 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 8.3 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành
3. Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành
trong các trường hợp sau: […]
Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành xem xét trên cơ sở quy hoạch, chiến
lược phát triển ngành, tiến trình đàm phán và nhu cầu mở cửa thị trường của
Việt Nam.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
3. Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành của
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về vấn đề an ninh quốc gia trong các
trường hợp sau: […]
Lưu ý: Hai Bộ trả lời trong 14 ngày làm việc. Chỉ cần một trong hai Bộ không chấp
thuận thì cơ quan cấp phép từ chối hồ sơ (Điều 12.4 và 12.5).



www.dedica-law.com  ·  david@dedica-law.com  ·  039 969 0012 05

3. Các trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 8.3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 8.3 Nghị định 342/2026/NĐ-CP (dẫn chiếu Điều 9.2, 9.3.b và 9.4.b)

Ba trường hợp xin ý kiến Bộ Công Thương, bộ
quản lý ngành
1.  Cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để bán lẻ gạo, đường, vật phẩm đã
ghi hình, sách, báo, tạp chí: hỏi Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành.
2.  Cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho nhập khẩu và bán buôn dầu
mỡ bôi trơn, dịch vụ logistics, cho thuê hàng hóa, xúc tiến thương mại, trung
gian thương mại, thương mại điện tử, đấu thầu hàng hóa dịch vụ: hỏi Bộ
Công Thương.
3.  Cấp, điều chỉnh mọi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: hỏi Bộ Công Thương.

Ba trường hợp xin ý kiến Bộ Công an và Bộ
Quốc phòng
1.  Nhà đầu tư đến từ nước, vùng lãnh thổ không tham gia điều ước
quốc tế mà Việt Nam là thành viên (kể cả khi kinh doanh dịch vụ hoặc
hàng hóa chưa được cam kết mở cửa).
2.  Nhà đầu tư nước ngoài chi phối doanh nghiệp là chủ quản nền tảng
thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội thương mại điện tử, nền
tảng thương mại tích hợp thuộc nhóm nền tảng số lớn.
3.  Chuỗi bán lẻ quy mô lớn: từ 100 cơ sở dưới 500 m², 50 cơ sở từ 500
m² đến dưới 3.000 m², hoặc 30 cơ sở từ 3.000 m² trở lên.
Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thông thường không còn phải xin ý kiến bộ
nào.
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4. Giấy tờ trong hồ sơ: chỉ phải nộp khi cơ quan không tra cứu được

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 11.7 Nghị định 342/2026/NĐ-CP (tương tự Điều 14.4, Điều 17.3, Điều 25.6 và Điều
34.3)

Nộp đủ giấy tờ mọi trường hợp
•  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
•  Bản giải trình điều kiện cấp phép, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài
chính
•  Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn
•  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư

Chỉ nộp khi không tra cứu được
7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ phải nộp các tài liệu quy
định tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này trong trường hợp Cơ quan cấp Giấy
phép không đủ điều kiện tiếp cận và khai thác được các tài liệu, dữ liệu
có liên quan tại các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
Khoản 3, 4, 5 và 6 là tài liệu thuế, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
Quy định tương tự khi điều chỉnh, cấp lại Giấy phép kinh doanh và với
Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
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5. Bỏ điều kiện kế hoạch tài chính khi xin Giấy phép kinh doanh

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 9.1 và Điều 3.16 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 9.1 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Phải chứng minh năng lực tài chính
b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép
kinh doanh.
Hồ sơ phải kèm tài liệu về tài chính: cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
hoặc của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính; hoặc tài liệu khác
chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Không còn yêu cầu về tài chính
a) Điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam và
nước, vùng lãnh thổ đó là thành viên;
b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép
kinh doanh;
b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tổ chức kinh
tế tại Việt Nam từ 01 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ.
Lưu ý: Hồ sơ vẫn phải có bản giải trình kế hoạch kinh doanh 05 năm theo Điều 11.2.b,
chỉ phần kế hoạch tài chính và tài liệu về tài chính được bỏ.
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6. Phải duy trì điều kiện tiếp cận thị trường suốt quá trình hoạt động

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 9.1.a Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 9.1.a Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Chỉ xét tại thời điểm cấp phép
a) Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt
Nam là thành viên.
Nghị định không đặt nghĩa vụ duy trì điều kiện này sau khi đã được cấp Giấy
phép kinh doanh.

Duy trì trong suốt quá trình hoạt động
a) Điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam và
nước, vùng lãnh thổ đó là thành viên và được nhà đầu tư nước ngoài lựa
chọn áp dụng theo quy định pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư nước
ngoài phải đáp ứng điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động kinh
doanh theo quy định tại Nghị định này tại Việt Nam;
Lưu ý: Không duy trì được điều kiện thì bị buộc tạm ngừng hoạt động theo Điều
40.1.c; quá 12 tháng không khắc phục thì bị chấm dứt hoạt động theo Điều 41.1.d.
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7. Thời hạn Giấy phép kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay vì 05 năm như
trước đây

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 11.2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 10.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

05 năm hoặc không có quy định
a) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều
9 Nghị định này là 05 năm;
b) Thời hạn kinh doanh cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép kinh
doanh đã được cấp.
Nhóm nhà đầu tư đến từ nước đã có cam kết mở cửa thị trường (khoản 1
Điều 9): không có quy định về thời hạn.

Theo giấy đăng ký doanh nghiệp
a) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9
Nghị định này tương ứng với thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp (nếu có), theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
b) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều
9 Nghị định này là 05 năm;
c) Thời hạn kinh doanh cấp lại bằng thời hạn còn lại của thời hạn kinh doanh
đã được cấp.
Lưu ý: Nhóm nhà đầu tư từ nước chưa có cam kết, hoặc kinh doanh ngành nghề,
hàng hóa chưa được cam kết mở cửa, vẫn giữ thời hạn 05 năm.



www.dedica-law.com  ·  david@dedica-law.com  ·  039 969 0012 10

8. Nội dung Giấy phép kinh doanh ghi thêm quốc tịch chủ sở hữu và hàng hóa kinh doanh

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 11.1 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 10.1 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

05 nhóm nội dung
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp
luật
b) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập
c) Hàng hóa phân phối
d) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
đ) Các nội dung khác

06 nhóm nội dung
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp
luật
b) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập và nơi đăng ký thành
lập, quốc tịch
c) Hoạt động mua bán hàng hóa
d) Hàng hóa phân phối kinh doanh
đ) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
e) Các nội dung khác do Cơ quan cấp Giấy phép quy định tại Giấy phép
kinh doanh (nếu có)
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9. Hoạt động đại lý mua bán hàng hóa được xếp vào quyền phân phối thay vì trung gian thương mại

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 3.1.h, 3.4, 3.6 và 3.7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 3.3.đ, 3.6, 3.8 và 3.9 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Nằm trong trung gian thương mại
h) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại (không loại trừ hoạt động đại lý).
4. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và
nhượng quyền thương mại.
6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương
nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán
lẻ.

Chuyển hẳn sang quyền phân phối
đ) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, không bao gồm hoạt động đại
lý bán buôn, đại lý bán lẻ hàng hóa;
6. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và
nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực phân phối.
8. Bán buôn […] có bao gồm đại lý bán buôn nhưng không bao gồm hoạt
động bán lẻ. 9. Bán lẻ […] có bao gồm đại lý bán lẻ.
Lưu ý: Doanh nghiệp làm đại lý bán buôn, bán lẻ hàng hóa nay xin phép theo quyền
phân phối chứ không theo nhóm dịch vụ trung gian thương mại.
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10. Tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế giảm từ 05 xuống 04 nhóm

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 23.2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 22.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Căn cứ 05 nhóm tiêu chí
a)  Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ
hoạt động
b)  Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý
c)  Tác động tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các
cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực
d)  Ảnh hưởng tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa
cháy
đ)  Khả năng đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội: tạo việc làm cho lao
động trong nước; phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ; cải thiện môi
trường và điều kiện sống của dân cư; đóng góp cho ngân sách nhà nước

Còn 04 nhóm tiêu chí
a)  Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng Cơ sở dưới 5.000
m²: xét khu vực thị trường ở cấp xã, phường. Cơ sở từ 5.000 m² trở lên:
xét ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
b)  Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý
b)  Tác động tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các
cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống; nhu cầu của khu vực và khả năng đáp ứng
của cơ sở bán lẻ dự kiến lập mới
d)  Ảnh hưởng tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa
cháy
c)  Khả năng đóng góp: tạo việc làm cho lao động trong nước; phát triển và
hiện đại hóa ngành bán lẻ; cải thiện điều kiện sống của dân cư; đóng góp
cho ngân sách nhà nước
d)  An ninh, trật tự, an toàn xã hội của khu vực; an ninh biên giới, hải
đảo, khu quân sự
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11. Báo cáo hai kỳ mỗi năm thay cho một kỳ

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 40.1.a Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 38.1.a, 38.1.c và 38.3 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Một kỳ, trước ngày 31/01
Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt
động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
Nghị định không quy định thời gian chốt số liệu.

Hai kỳ, trước 15/01 và 15/7
Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01 15 tháng 01 và ngày 15 tháng
7, báo cáo tình hình thực hiện của kỳ báo cáo năm và kỳ báo cáo 06 tháng
đầu năm.
Chốt số liệu: kỳ năm từ 01/01 đến hết 31/12; kỳ 06 tháng từ 01/01 đến
hết 30/6.
Được nộp trên môi trường điện tử của Cơ sở dữ liệu nếu đủ điều kiện áp
dụng.
Lưu ý: Không báo cáo định kỳ trong 24 tháng liên tiếp là căn cứ thu hồi Giấy phép
kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
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12. Thêm căn cứ thu hồi giấy phép: bị xử phạt ba lần trong 12 tháng

TRƯỚC ĐÂY

Căn cứ: Điều 43.1 và 43.2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

→

TỪ 18/10/2026

Căn cứ: Điều 42.1 và 42.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

06 căn cứ thu hồi
a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi; b) Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư bị thu hồi; c) Hồ sơ kê khai giả mạo;
d) Ngừng hoạt động quá 12 tháng mà không báo cáo; đ) Không báo cáo
định kỳ trong 24 tháng liên tiếp; e) Không gửi báo cáo, giải trình sau 03
tháng kể từ ngày hết hạn theo yêu cầu.

Thêm căn cứ mới
e) Không gửi báo cáo, tài liệu, giải trình sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết
hạn theo yêu cầu, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp
luật;
g) Bị xử phạt vi phạm hành chính đến 03 lần liên tiếp trong thời gian 12
tháng do vi phạm nội dung hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt
động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định trong Giấy
phép kinh doanh.
Với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: bị xử phạt đến 03 lần trong 12 tháng do vi
phạm nội dung ghi trong giấy phép (điểm h khoản 2 Điều 42).
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ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/10/2026

Quy định chuyển tiếp và mốc thời gian

Giấy phép đã cấp trước 18/10/2026
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ
sở bán lẻ được tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh đã được cấp phép, không phải xin
cấp lại.
Điều 44.1 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Khi có đề nghị điều chỉnh
Làm thủ tục theo Điều 14 và 15 (Giấy phép kinh doanh) hoặc Điều 29 và 30 (Giấy phép lập cơ
sở bán lẻ) của Nghị định 342/2026. Cơ quan cấp phép ghi nhận lại nội dung đã được cấp và
ghi nội dung mới được chấp thuận.
Điều 44.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Đổi địa chỉ do sắp xếp đơn vị hành chính
Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở bán lẻ theo quy định về sắp xếp đơn vị
hành chính cấp tỉnh, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động theo giấy phép đã cấp mà không
phải làm thủ tục điều chỉnh.
Điều 44.3 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Hồ sơ đã nộp trước 18/10/2026
Giải quyết theo Nghị định 09/2018 và Điều 36 Nghị định 146/2025. Hồ sơ chưa hợp lệ thì phải
giải trình bổ sung trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày có văn bản yêu cầu; quá thời
hạn này thì áp dụng Nghị định 342/2026.
Điều 44.5 Nghị định 342/2026/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý: Điều 44 và Điều 45 Nghị định 342/2026/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực từ 18/10/2026, thay thế Nghị định 09/2018/NĐ-CP và bãi bỏ Điều 36 Nghị định 146/2025/NĐ-CP.
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	Báo cáo hai kỳ mỗi năm thay cho một kỳ
	Thêm căn cứ thu hồi giấy phép
	Quy định chuyển tiếp và mốc thời gian

	1. Thẩm quyền cấp phép chuyển từ Sở Công Thương sang Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	TRƯỚC ĐÂY

	Sở Công Thương
	1. Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh.
	2. Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	TỪ 18/10/2026


	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1. Sở Công Thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh.
	2. Sở Công Thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	Lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thường ủy quyền cho sở chuyên trách. Nhiều khả năng Sở Công Thương vẫn là nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nhưng giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp.


	2. Bỏ xin ý kiến Bộ Công Thương, thay bằng xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
	TRƯỚC ĐÂY

	Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành
	3. Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành trong các trường hợp sau: […]
	Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành xem xét trên cơ sở quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, tiến trình đàm phán và nhu cầu mở cửa thị trường của Việt Nam.
	TỪ 18/10/2026


	Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
	3. Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về vấn đề an ninh quốc gia trong các trường hợp sau: […]
	Lưu ý: Hai Bộ trả lời trong 14 ngày làm việc. Chỉ cần một trong hai Bộ không chấp thuận thì cơ quan cấp phép từ chối hồ sơ (Điều 12.4 và 12.5).


	3. Các trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
	TRƯỚC ĐÂY

	Ba trường hợp xin ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành
	1.  Cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để bán lẻ gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo, tạp chí: hỏi Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành.
	2.  Cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho nhập khẩu và bán buôn dầu mỡ bôi trơn, dịch vụ logistics, cho thuê hàng hóa, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, thương mại điện tử, đấu thầu hàng hóa dịch vụ: hỏi Bộ Công Thương.
	3.  Cấp, điều chỉnh mọi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: hỏi Bộ Công Thương.
	Căn cứ: Điều 8.3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	Ba trường hợp xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
	1.  Nhà đầu tư đến từ nước, vùng lãnh thổ không tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (kể cả khi kinh doanh dịch vụ hoặc hàng hóa chưa được cam kết mở cửa).
	2.  Nhà đầu tư nước ngoài chi phối doanh nghiệp là chủ quản nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội thương mại điện tử, nền tảng thương mại tích hợp thuộc nhóm nền tảng số lớn.
	3.  Chuỗi bán lẻ quy mô lớn: từ 100 cơ sở dưới 500 m², 50 cơ sở từ 500 m² đến dưới 3.000 m², hoặc 30 cơ sở từ 3.000 m² trở lên.
	Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thông thường không còn phải xin ý kiến bộ nào.
	Căn cứ: Điều 8.3 Nghị định 342/2026/NĐ-CP (dẫn chiếu Điều 9.2, 9.3.b và 9.4.b)


	4. Giấy tờ trong hồ sơ: chỉ phải nộp khi cơ quan không tra cứu được
	TRƯỚC ĐÂY

	Nộp đủ giấy tờ mọi trường hợp
	•  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
	•  Bản giải trình điều kiện cấp phép, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính
	•  Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn
	•  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Căn cứ: Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	Chỉ nộp khi không tra cứu được
	7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ phải nộp các tài liệu quy định tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này trong trường hợp Cơ quan cấp Giấy phép không đủ điều kiện tiếp cận và khai thác được các tài liệu, dữ liệu có liên quan tại các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
	Khoản 3, 4, 5 và 6 là tài liệu thuế, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	Quy định tương tự khi điều chỉnh, cấp lại Giấy phép kinh doanh và với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	Căn cứ: Điều 11.7 Nghị định 342/2026/NĐ-CP (tương tự Điều 14.4, Điều 17.3, Điều 25.6 và Điều 34.3)


	5. Bỏ điều kiện kế hoạch tài chính khi xin Giấy phép kinh doanh
	TRƯỚC ĐÂY

	Phải chứng minh năng lực tài chính
	b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
	Hồ sơ phải kèm tài liệu về tài chính: cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính; hoặc tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
	TỪ 18/10/2026


	Không còn yêu cầu về tài chính
	a) Điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ đó là thành viên;
	b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
	b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam từ 01 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ.
	Lưu ý: Hồ sơ vẫn phải có bản giải trình kế hoạch kinh doanh 05 năm theo Điều 11.2.b, chỉ phần kế hoạch tài chính và tài liệu về tài chính được bỏ.


	6. Phải duy trì điều kiện tiếp cận thị trường suốt quá trình hoạt động
	TRƯỚC ĐÂY

	Chỉ xét tại thời điểm cấp phép
	a) Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
	Nghị định không đặt nghĩa vụ duy trì điều kiện này sau khi đã được cấp Giấy phép kinh doanh.
	TỪ 18/10/2026


	Duy trì trong suốt quá trình hoạt động
	a) Điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ đó là thành viên và được nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn áp dụng theo quy định pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị định này tại Việt Nam;
	Lưu ý: Không duy trì được điều kiện thì bị buộc tạm ngừng hoạt động theo Điều 40.1.c; quá 12 tháng không khắc phục thì bị chấm dứt hoạt động theo Điều 41.1.d.


	7. Thời hạn Giấy phép kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay vì 05 năm như trước đây
	TRƯỚC ĐÂY

	05 năm hoặc không có quy định
	a) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này là 05 năm;
	b) Thời hạn kinh doanh cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép kinh doanh đã được cấp.
	Nhóm nhà đầu tư đến từ nước đã có cam kết mở cửa thị trường (khoản 1 Điều 9): không có quy định về thời hạn.
	TỪ 18/10/2026


	Theo giấy đăng ký doanh nghiệp
	a) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này tương ứng với thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có), theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
	b) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này là 05 năm;
	c) Thời hạn kinh doanh cấp lại bằng thời hạn còn lại của thời hạn kinh doanh đã được cấp.
	Lưu ý: Nhóm nhà đầu tư từ nước chưa có cam kết, hoặc kinh doanh ngành nghề, hàng hóa chưa được cam kết mở cửa, vẫn giữ thời hạn 05 năm.


	8. Nội dung Giấy phép kinh doanh ghi thêm quốc tịch chủ sở hữu và hàng hóa kinh doanh
	TRƯỚC ĐÂY

	05 nhóm nội dung
	a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật
	b) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập
	c) Hàng hóa phân phối
	d) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	đ) Các nội dung khác
	Căn cứ: Điều 11.1 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	06 nhóm nội dung
	a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật
	b) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập và nơi đăng ký thành lập, quốc tịch
	c) Hoạt động mua bán hàng hóa
	d) Hàng hóa phân phối kinh doanh
	đ) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	e) Các nội dung khác do Cơ quan cấp Giấy phép quy định tại Giấy phép kinh doanh (nếu có)
	Căn cứ: Điều 10.1 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	9. Hoạt động đại lý mua bán hàng hóa được xếp vào quyền phân phối thay vì trung gian thương mại
	TRƯỚC ĐÂY

	Nằm trong trung gian thương mại
	h) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại (không loại trừ hoạt động đại lý).
	4. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại.
	6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
	TỪ 18/10/2026


	Chuyển hẳn sang quyền phân phối
	đ) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, không bao gồm hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ hàng hóa;
	6. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực phân phối.
	8. Bán buôn […] có bao gồm đại lý bán buôn nhưng không bao gồm hoạt động bán lẻ. 9. Bán lẻ […] có bao gồm đại lý bán lẻ.
	Lưu ý: Doanh nghiệp làm đại lý bán buôn, bán lẻ hàng hóa nay xin phép theo quyền phân phối chứ không theo nhóm dịch vụ trung gian thương mại.


	10. Tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế giảm từ 05 xuống 04 nhóm
	TRƯỚC ĐÂY

	Căn cứ 05 nhóm tiêu chí
	a)  Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động
	b)  Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý
	c)  Tác động tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực
	d)  Ảnh hưởng tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy
	đ)  Khả năng đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội: tạo việc làm cho lao động trong nước; phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ; cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư; đóng góp cho ngân sách nhà nước
	Căn cứ: Điều 23.2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	Còn 04 nhóm tiêu chí
	a)  Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng Cơ sở dưới 5.000 m²: xét khu vực thị trường ở cấp xã, phường. Cơ sở từ 5.000 m² trở lên: xét ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	b)  Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý
	b)  Tác động tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống; nhu cầu của khu vực và khả năng đáp ứng của cơ sở bán lẻ dự kiến lập mới
	d)  Ảnh hưởng tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy
	c)  Khả năng đóng góp: tạo việc làm cho lao động trong nước; phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ; cải thiện điều kiện sống của dân cư; đóng góp cho ngân sách nhà nước
	d)  An ninh, trật tự, an toàn xã hội của khu vực; an ninh biên giới, hải đảo, khu quân sự
	Căn cứ: Điều 22.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	11. Báo cáo hai kỳ mỗi năm thay cho một kỳ
	TRƯỚC ĐÂY

	Một kỳ, trước ngày 31/01
	Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
	Nghị định không quy định thời gian chốt số liệu.
	TỪ 18/10/2026


	Hai kỳ, trước 15/01 và 15/7
	Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 7, báo cáo tình hình thực hiện của kỳ báo cáo năm và kỳ báo cáo 06 tháng đầu năm.
	Chốt số liệu: kỳ năm từ 01/01 đến hết 31/12; kỳ 06 tháng từ 01/01 đến hết 30/6.
	Được nộp trên môi trường điện tử của Cơ sở dữ liệu nếu đủ điều kiện áp dụng.
	Lưu ý: Không báo cáo định kỳ trong 24 tháng liên tiếp là căn cứ thu hồi Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


	12. Thêm căn cứ thu hồi giấy phép: bị xử phạt ba lần trong 12 tháng
	TRƯỚC ĐÂY

	06 căn cứ thu hồi
	a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi; b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị thu hồi; c) Hồ sơ kê khai giả mạo;
	d) Ngừng hoạt động quá 12 tháng mà không báo cáo; đ) Không báo cáo định kỳ trong 24 tháng liên tiếp; e) Không gửi báo cáo, giải trình sau 03 tháng kể từ ngày hết hạn theo yêu cầu.
	Căn cứ: Điều 43.1 và 43.2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	Thêm căn cứ mới
	e) Không gửi báo cáo, tài liệu, giải trình sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn theo yêu cầu, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
	g) Bị xử phạt vi phạm hành chính đến 03 lần liên tiếp trong thời gian 12 tháng do vi phạm nội dung hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định trong Giấy phép kinh doanh.
	Với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: bị xử phạt đến 03 lần trong 12 tháng do vi phạm nội dung ghi trong giấy phép (điểm h khoản 2 Điều 42).
	Căn cứ: Điều 42.1 và 42.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP
	ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/10/2026


	Quy định chuyển tiếp và mốc thời gian
	Giấy phép đã cấp trước 18/10/2026
	Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh đã được cấp phép, không phải xin cấp lại.
	Điều 44.1 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	Khi có đề nghị điều chỉnh
	Làm thủ tục theo Điều 14 và 15 (Giấy phép kinh doanh) hoặc Điều 29 và 30 (Giấy phép lập cơ sở bán lẻ) của Nghị định 342/2026. Cơ quan cấp phép ghi nhận lại nội dung đã được cấp và ghi nội dung mới được chấp thuận.
	Điều 44.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	Đổi địa chỉ do sắp xếp đơn vị hành chính
	Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở bán lẻ theo quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động theo giấy phép đã cấp mà không phải làm thủ tục điều chỉnh.
	Điều 44.3 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	Hồ sơ đã nộp trước 18/10/2026
	Giải quyết theo Nghị định 09/2018 và Điều 36 Nghị định 146/2025. Hồ sơ chưa hợp lệ thì phải giải trình bổ sung trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày có văn bản yêu cầu; quá thời hạn này thì áp dụng Nghị định 342/2026.
	Điều 44.5 Nghị định 342/2026/NĐ-CP
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